
TT MÔN
THỜI 

LƯỢNG

HÌNH THỨC 

BÀI KIỂM 

TRA

THỜI GIAN 

KIỂM TRA

NỘI DUNG KIỂM TRA

 (Ghi rõ tên bài, nội dung kiến thức, dạng toán,... kiểm tra)

GHI 

CHÚ

1
Nghệ thuật 

(Âm nhạc)
45 phút Thực hành

1. Hát: Các nhóm bốc thăm 1 trong 4 bài hát và trình bày 

(Kết hợp gõ đệm, vận động cơ thể):

- “Ước mơ hồng”.

- “Ngôi nhà của chúng ta”.

- “Con đò thời gian”.

2. Đọc nhạc: Các nhóm chọn 1 trong 2 bài đọc nhạc và trình bày, kết hợp gõ 

phách

Giờ bộ 

môn

2
Nghệ thuật 

(Mĩ thuật)
45 phút Thực hành Bài 8: Thiết kế trang phục với hoạ tiết dân tộc

Giờ bộ 

môn

3
Giáo dục thể 

chất
45 phút Thực hành Chủ đề: Bài thể dục

Giờ bộ 

môn

4 Tin học 45 phút
Trắc nghiệm + 

Thực hành

Chủ đề: A - Máy tính và cộng đồng.

             C - Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin.

             D - Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số.

             E - Ứng dụng tin học.

Giờ bộ 

môn

5
Giáo dục địa 

phương
45 phút

Viết hoặc sản 

phẩm
Chủ đề:  Đặc điểm dân số và phân bố dân cư Thành phố Hồ Chí Minh

Giờ bộ 

môn

6

Hoạt động trải 

nghiệm, 

hướng nghiệp

45 phút
đóng kịch (sản 

phẩm)

Diễn tình huống "chăm sóc người thân bị ốm" hoặc "Lắng nghe chia sẻ của 

người thân"

Giờ bộ 

môn

Tuần 14 

(08/12 - 12/12)

UBND PHƯỜNG TÂN HÒA
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TT MÔN
THỜI 

LƯỢNG

HÌNH THỨC 

BÀI KIỂM 

TRA

THỜI GIAN 

KIỂM TRA

NỘI DUNG KIỂM TRA

 (Ghi rõ tên bài, nội dung kiến thức, dạng toán,... kiểm tra)

GHI 

CHÚ

7 Công nghệ 45 phút
Trắc nghiệm + 

Tự luận

Chương I: Vẽ kĩ thuật (Bài 1,2 và 3)

Chương II: Cơ khí (Bài 4,5,6 và 7)
Tập trung

8
Giáo dục công 

dân
45 phút

30% Trắc 

nghiệm + 70% 

Tự luận

Bài 4: Bảo vệ lẽ phải 

Bài 5: Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên
Tập trung

9 Ngữ văn 90 phút Tự luận

Thể loại: Truyện cười. 

Tiếng Việt: Từ tượng hình, từ tượng thanh, yếu tố Hán Việt và từ Hán Việt, 

nghĩa tường minh, nghĩa hàm ẩn. 

Viết: Viết văn bản nghị luận về một vấn đề của đời sống. 

Tập trung

10
Khoa học tự 

nhiên
60 phút

 (40% trắc 

nghiệm + 60% 

tự luận)

Theo chuẩn kiến thức và yêu cầu cần đạt trong các chủ đề 1, 2, 3. 

(Từ Bài 2. Phản ứng hóa học đến bài 15. Bài 13. Khối lượng riêng)
Tập trung

11 Tiếng Anh 60 phút
Trắc nghiệm + 

Tự luận

Unit 1 Free time 

Unit 2  Life in the countryside

Unit 3 Protect the environment

Unit 4 Disasters

Tập trung

12 Toán 90 phút Tự luận

1. Phần Số và đại số:

- Các phép toán với đa thức, phân thức.

- Phân tích đa thức thành nhân tử.

2. Phần hình học và đo lường:

- Hình chóp tam giác đều, hình chóp tứ giác đều.

- Các loại tứ giác thường gặp.

3. Phần thống kê và xác suất:

- Phân tích và biểu diễn dữ liệu.

Tập trung

13
Lịch sử & địa 

lí
60 phút

70% Trắc 

nghiệm + 30% 

Tự luận

Phân môn Địa lí

- 5% đặc điểm địa hình Việt Nam.

- Đặc điểm khí hậu và thủy văn Việt Nam. (bài 6,7,8)

Phân môn Lịch sử

- 5% Văn hoá, tôn giáo trong các thế kỉ XVI – XVIII.

- Khởi nghĩa nông dân ở Đàng Ngoài.

- Phong trào Tây Sơn

Tập trung

Tuần 16

(22/12 - 26/12)

Tuần 15 

(15/12 - 19/12)


